
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               SỞ  Y  TẾ 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          

        Số:               /SYT-VP 

              

         Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2024 

V/v Cung cấp danh sách thông 

tin doanh nghiệp đến giao dịch 

hoặc làm việc với Sở Y tế năm 

2024. 

  

    

      Kính gửi: Sở Nội vụ Ninh Thuận. 

 
Tiếp nhận Công văn số 4308/SNV-HCVTLT ngày 30/10/2024 của Sở Nội 

vụ Ninh Thuận về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát mức độ hài 

lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2024 của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế cung cấp danh sách thông tin cá nhân, doanh nghiệp đã trực tiếp 

đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh (trong thời gian từ 11/2023 đến hết ngày tháng 9/2024) 

đề theo đề nghị tại Công văn số 4308/SNV-HCVTLT ngày 30/10/2024 của Sở 

Nội vụ. 

Sở Y tế kính gửi Sở Nội vụ Ninh Thuận tổng hợp./. 

(Kèm theo Danh sách cá nhân, tổ chức đến giao dịch hoặc làm việc với Sở Y tế 

 năm 2024) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Web SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Bùi Văn Kỳ 
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Phụ lục 

Danh sách cá nhân, tổ chức đến giao dịch hoặc làm việc tại Sở Y tế  

năm 2024 

(thời gian từ 11/2023 đến hết ngày tháng 9/2024) 

 

STT 
  nh vực/ 

Họ và tên 
Địa chỉ 

Số điện 

thoại  

liên hệ 

Ghi chú 

I   nh vực Dược phẩm 

1 Lê Thị Hồng Hà 

Số 13Q Trần Đại Nghĩa, P. 

Mỹ Đông, Tp. PR-TC, 

Ninh Thuận 

034 9692945 

 

2 

Nguyễn Tấn Đức Số 156 đường 21/8, P 

Phước Mỹ, Tp. PR-TC, 

Ninh Thuận 

0386509921 

 

3 
Nguyễn Thành Lâm Hòa, Lâm Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh Thuận 
0916567746 

 

4 
Nguyễn Văn Dũng Lạc Sơn 1, Cà Ná, Thuận 

Nam, Ninh Thuận 
085 3308543 

 

5 
Trần Thị Thu Dung Văn Lâm 2, Phước Nam, 

Thuận Nam, Ninh Thuận 
0394888611 

 

6 
Đường Thị Bích 

Liên 

Số 140B Đầm Nại, Khánh 

Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 
0702788716 

 

7 
Nguyễn Thị Hồng 

Viên 

Mỹ Tường 2, Nhơn Hải, 

Ninh Hải, Ninh Thuận 
0974810167 

 

8 
Trần Huỳnh Minh 

Anh 

Nho Lâm, Phước Nam, 

Thuận Nam, Ninh Thuận 
0796407964 

 

9 
Phạm Thị Thanh 

Tâm 

Hữu Đức, Phước Hữu, 

Ninh Phước, Ninh Thuận 
0909200948 

 

10 
Mai Toàn Thắng Mỹ Tân 2, Thanh Hải, Ninh 

Hải, Ninh Thuận 
0383434861 

 

11 
Phan Thanh Trâm Lương Cang 1, Nhơn Sơn, 

Ninh Sơn, Ninh Thuận 
0797939639 

 

12 
Trần Thị Ngọc 

Hạnh 

Ninh Quý 3, Phước Sơn, 

Ninh Phước, Ninh Thuận 
096 5465229 

 

13 Nguyễn Thị Kim Mỹ Phong, Thanh Hải, 0937099883  
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STT 
  nh vực/ 

Họ và tên 
Địa chỉ 

Số điện 

thoại  

liên hệ 

Ghi chú 

Liên Ninh Hải, Ninh Thuận 

14 
Lê Thị Thùy Loan Thiện Đức, Phước Ninh, 

Thuận Nam, Ninh Thuận 
090 8316840 

 

15 
Lê Thị Ngọc Quán Thẻ 3, Phước Minh, 

Thuận Nam, Ninh Thuận 
0978 731 254 

 

16 
Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

Khánh Phước, Nhơn Hải, 

Ninh Hải, Ninh Thuận 
038 7045738 

 

17 
Tài Nữ Thùy Anh Phước Nhơn 3, Xuân Hải, 

Ninh Hải, Ninh Thuận 
038 4646189 

 

18 
Dương Nguyễn 

Thanh Vân 

Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh 

Hải, Ninh Thuận 
0388610107 

 

19 
Dương Thanh Châu Thủy Lợi, Tân Hải, Ninh 

Hải, Ninh Thuận 
0908686013 

 

20 
Phạm Vũ Ninh Ninh Khu phố 7, Tân Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh Thuận 
0968995729 

 

II   nh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

21 Lưu Nữ Sony Khu phố 11, thị trấn Phước 

Dân, huyện Ninh Phước 

0355775038  

22 Phan Nguyễn Gia 

Hưng 

Khu phố 9, thị trấn Phước 

Dân, huyện Ninh Phước 

0937030170  

23 Nguyễn Huỳnh Bảo 

Trân 

 

Khu phố 4, phường Đô 

Vinh, thành phố Phan Rang 

– Tháp Chàm 

0899981456  

24 Phan Thị Ngọc Như Khu phố 5, phường Văn 

Hải, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm 

0334929931  

25 Nguyễn Hoàng Nam xã Thành Hải, thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm 

0814805959  

26 Võ Quảng Thụy 

Hằng 

phường Đạo Long, thành 

phố Phan Rang – Tháp 

Chàm 

0933955370  

27 Châu Thị Mỹ Siêng xã Phước Hải, huyện Ninh 

Phước 

0398582783  

28 Đỗ Văn Dũng khu phố 9, thị trấn Phước 

Dân, huyện Ninh Phước 

0948142859  

29 Lê Thị Kim Oanh khu phố 1, phường Kinh 

Dinh, thành phố Phan Rang 

– Tháp Chàm 

0853359650  
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STT 
  nh vực/ 

Họ và tên 
Địa chỉ 

Số điện 

thoại  

liên hệ 

Ghi chú 

30 Đạo Minh Thi thôn An Nhơn, xã Xuân 

Hải, huyện Ninh Hải 

0982754476  

31 Hoàng Quốc Huy khu phố 3, phường Đài 

Sơn, thành phố Phan Rang 

– Tháp Chàm 

0967391431  

32 Phạm Dương Minh 

Thư 
khu phố 4, phường Phước 

Mỹ, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm 

0886455276  

33 Đổng Quang Hữu thôn Như Bình, xã Phước 

Thái, huyện Ninh Phước 

0353850549  

34 Lưu Thị Huyền 

Diệu 

thôn Vụ Bổn, xã Phước 

Ninh, huyện Thuận Nam 

0363952260  

35 Huỳnh Thị Thanh 

Thảo 

thôn Khánh Chữ 1, thị trấn 

Khánh Hải, huyện Ninh Hải 

0376723241  

36 Nguyễn Hữu Phát 

 

thôn Khánh Sơn 2, thị trấn 

Khánh Hải, huyện Ninh Hải 

0333105402  

37 Trần Thị Bích Loan 

 

Khu phố 4, phường Đô 

Vinh, thành phố Phan Rang 

– Tháp Chàm 

0964050076  

38 Thạch Ngọc Thanh 

Tuân 

Thôn Phú Nhuận, xã Phước 

Thuận, huyện Ninh Phước 
0375373726  

39 Ức Thị Kim Tỏa 

 

Khu phố 6, thị trấn Phước 

Dân, huyện Ninh Phước 
0395241453  

40 Cao Nhứt Nam 

 

thôn An Thạnh, xã An Hải, 

huyện Ninh Phước 
0915943744  

III   nh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 

41 

Công ty TNHH Du 

lịch Vĩnh Hy 

Discovery - Nhà 

hàng nổi  

Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh 

Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt Nam 

0919802669 

 

42 
Công ty TNHH Sản 

xuất Lam Ngọc  

Số 20 Hồ Xuân Hương, 

phường Tấn Tài, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt Nam 

02593626666 

 

43 
Công ty TNHH 

Hương Phố Biển  

Khu phố Ninh Chữ 2, thị 

trấn Khánh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, 

Việt Nam 

0907188138 
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STT 
  nh vực/ 

Họ và tên 
Địa chỉ 

Số điện 

thoại  

liên hệ 

Ghi chú 

44 

CN Công ty TNHH 

Khu Du lịch Hoàn 

Mỹ tại Ninh Thuận 

Đường Yên Ninh, khu phố 

3, phường Mỹ Bình, TP. 

Phan Rang - Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 

0259247888 

0914748133 

 

45 
Công ty Cổ phần Du 

lịch Đồng Thuận  

Đường Yên Ninh, phường 

Văn Hải, TP. Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

02593874047 

 

46 
Công ty TNHH 

Aquavita  

Đường Lê Duẩn, khu phố 6, 

phường Phủ Hà, TP. Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận, Việt Nam 

0918252785 

 

47 

Công ty TNHH Bò 

sốt hẻm - Chi nhánh 

9 

Số 3, đường Chế Lan Viên, 

khu K1, phường Mỹ Bình, 

TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận, 

Việt Nam 

0971979149 

 

48 

Công ty TNHH 

Thủy Kim Ninh 

Thuận 

LK12-13-14 TM18 đường 

Văn Cao,khu K1, phường 

Thanh Sơn, TP. Phan Rang 

- Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

0987158225 

 

49 
Công ty TNHH 

BALI Restaurant 

Số 27, đường Nguyễn 

Tuân, phường Thanh Sơn, 

TP. Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận, 

Việt Nam 

0908558143 

 

50 

Công ty TNHH 

Hương Biển - Lộc 

Phát - Địa điểm 

kinh doanh - Làng 

nướng Nam Trung 

Bộ 

30 đường Vân Cao, phường 

Mỹ Bình, Thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận 

0908091828  
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